
 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  

Các Thẩm phán:                           

                

- Thư ký phiên toà: Ông Phạm Hải Sơn, là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cà 

Mau 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Kiều Diễm - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 26 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 13/2025/TLPT-HS ngày 06 tháng 02 năm 

2025 đối với bị cáo Nguyễn Trung K do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 112/2024/HS-ST ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân 

huyện Trần Văn Thời. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Trung K, sinh năm 2002 tại Cà Mau; nơi cư trú: Khóm G, thị trấn S, 

huyện T, tỉnh Cà Mau; chỗ ở khác: Khóm A, thị trấn S, huyện T, tỉnh Cà Mau; nghề 

nghiệp: Cho thuê rạp; trình độ học vấn: 2/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thanh N và bà Lâm Thị T; chưa có 

vợ, con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại có mặt. 

- Bị hại: Bà Nguyễn Phương T1, sinh năm 1981 (có mặt). 

Nơi cư trú: Khóm G, thị trấn S, huyện T, tỉnh Cà Mau. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại: Luật sư Quách Trọng P của Chi 

nhánh Văn phòng L thuộc Đoàn Luật sư Thành phố H. Luật sư có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (không được Tòa án triệu tập): Ông 

Nguyễn Thanh N và bà Đoàn Thị T2. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Văn T3 của Văn phòng L1 thuộc 

Đoàn Luật sư tỉnh C. Luật sư có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Ngày 12/12/2023, bà Đoàn Thị T2 đến nhà của bà Nguyễn Phương T1 thuộc 

khóm G, thị trấn S, huyện T, tỉnh Cà Mau để hỏi chuyện việc T1 nói Nguyễn Thanh 

N là chồng T1 chở T2 đi chơi, đi đám tiệc. Khi gặp nhau, hai bên xảy ra cự cãi dẫn 

đến xô xát, được N can ngăn. Lúc này Nguyễn Trung K là con riêng của N điện đến 

cho T2 với lý do T2 hẹn K chở T2 đi thu tiền nước đá. Do điện nhiều lần nên T2 bắt 
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máy nhưng không nói gì, K nghe trên điện thoại có tiếng cự cãi giữa T2 và T1 nên 

K điều khiển xe đến hiện trường chửi T1 và đòi đánh T1 thì được mọi người can 

ngăn. Sau đó T1 điện thoại cho Nguyễn Tuyết T4 ở cùng xóm lại nhà T1 và nói có 

người đến kiếm chuyện đánh T1. Lúc này N nghe được nên kêu K về nhà lấy đồ cho 

N. K chạy về nhà gặp Trần Duy T5 là bạn K nên rủ T5 đi với K có công chuyện. K 

vào nhà lấy 01 con dao bấm bỏ vào túi quần và 02 cây dao chặt dừa cầm trên tay 

chạy đến xông vào chém T1, được T5, N, T2 can ngăn, T2 lấy 02 cây dao đưa cho 

T5 và kêu T5 mang về nhà. Thùy và T1 tiếp tục dằng co, nắm tóc nhau, dùng tay 

đánh nhau trước sân nhà của T1. K xông vào nắm tay T1 kéo ra khỏi người Thùy và 

dùng tay đánh vào vùng gáy và lưng của T1 làm T1 té úp mặt xuống gốc dừa. Lúc 

này T4, K1 và T6 nhảy vô xô K ra làm chân K vướng vào ghế té xuống đất. Thảo 

cầm khúc cây đánh K nhưng bị K giựt mạnh khúc cây làm T1 té ngửa xuống gốc 

dừa, K dùng tay đấm thẳng vào vùng mặt của T1 nhiều cái và dùng cục gạch ống 

nhặt được kế bên đánh thẳng vào mặt T1 01 cái; thấy mặt T1 chảy nhiều máu, K 

ném bỏ cục gạch và đứng dậy. Lúc này, Nguyễn Tuấn K2, Lý Văn T6 chạy đến xô 

đẩy K ra; Nguyễn Văn T7 (em của T1) mắt bị mù cầm dao đi ra quơ qua quơ lại và 

Nguyễn Văn H (em T1) cầm cây đuổi đánh K nhưng được mọi người can ngăn. N 

thấy K2, T6 xô đẩy, đánh K nên nhào vô đánh T6, K đưa dao bấm cho N rượt đuổi 

T6 bỏ chạy đến nhà bà P1 gần đó thì bị vấp té, K cầm cục gạch chọi trúng vào mặt 

T6 một cái rồi bỏ đi, T6 bị thương tích nhẹ nên không yêu cầu xử lý đối với K. T1 

được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh C điều trị từ ngày 12/12/2023 đến 

ngày 28/12/2023 là 17 ngày. 

Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số: 10/KLTTCT-

TTPY ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Trung tâm pháp y tỉnh C, kết luận: 

+ 01 vết sẹo phẫu thuật đuôi mày trái, kích thước: 0,2cm x 0,3cm, tỷ lệ 3%. 

+ Gãy xương mũi, tỷ lệ 08%, do vật tày hoặc vật tày có cạnh gây ra.  

+ Gãy lún cung gò má trái, tỷ lệ 09%, do vật tày hoặc vật tày có cạnh gây ra. 

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Phương T1 tại thời điểm giám 

định là 19%.  

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 112/2024/HS-ST ngày 31 tháng 12 năm 2024, 

Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời đã quyết định: Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 

134; điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo K 02 năm tù về 

tội “Cố ý gây thương tích”, ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo về việc đồng ý bồi 

thường các khoản thiệt hại cho bị hại 100 triệu đồng, khấu trừ 20 triệu đồng phía bị 

cáo đã bồi thường. Ngoài ra, án sơ thẩm còn xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng 

cáo theo luật định. 

Ngày 10/01/2025, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo, không đồng ý bồi 

thường 100 triệu đồng cho bị hại mà bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu: Đề nghị áp dụng 

điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một 

phần kháng cáo của bị cáo, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 112/2024/HS-ST ngày 31 

tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời về phần trách nhiệm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tuy%E1%BA%BFt%20Trinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Kh%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tri%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%90a%20khoa%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20S%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%9Di,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
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dân sự theo hướng buộc bị cáo phải bồi thường các khoản thiệt hại cho bị hại theo 

quy định của pháp luật. 

- Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới 

(gia đình bị cáo có công với cách mạng; bị cáo là lao động chính trong gia đình; 

ngoài 20 triệu bị hại đã nhận, gia đình bị cáo đã khắc phục được thêm một phần thiệt 

hại). Đề nghị xem xét cho bị cáo được hưởng án treo và bồi thường các khoản thiệt 

hại theo quy định của pháp luật. 

-  Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trình bày: Đề nghị giải 

quyết kháng cáo của bị cáo theo quy định của pháp luật.  

- Bà T1 trình bày: Thống nhất với ý kiến của Luật sư P, đề nghị giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Thừa nhận hành vi phạm tội, xin được hưởng án 

treo và bồi thường thiệt hại cho bị hại theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo K khai nhận hành vi phạm tội là phù hợp 

với các chứng cứ có trong hồ sơ. Cụ thể: Vào ngày 12/12/2023, tại nhà của bà 

Nguyễn Phương T1 thuộc khóm G, thị trấn S, huyện T, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Trung 

K (là con riêng của chồng bà T1) đã có hành vi dùng tay và gạch ống đánh vào vùng 

mặt của bà T1. Hậu quả, bà T1 bị gãy xương mũi và gãy lún cung gò má trái. Kết 

quả giám định xác định bà T1 bị tổn thương cơ thể là 19%. Với các tình tiết này, 

Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời đã xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

[2] Ở thời điểm xảy ra sự việc bị cáo là con riêng của chồng bị hại. Do trong 

thời gian sống cùng nhà với bị hại, bị cáo bị bị hại chửi nhiều lần nên phát sinh mâu 

thuẫn. Đến ngày 12/12/2023, khi phát hiện giữa bị hại và bà Đoàn Thị T2 (mẹ nuôi) 

của bị cáo xảy ra cự cãi, đánh nhau, bị cáo căn ngăn, bênh vực bà T2 nên đã thực 

hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội thuộc trường hợp 

tội phạm nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm sức khỏe của người khác, ảnh hưởng 

đến an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo gây thương tích cho người khác trái pháp 

luật vi phạm pháp luật hình sự, phạm tội thì bị xử lý và phải chịu hình phạt theo quy 

định. Sau khi xét xử sơ thẩm, chỉ có bị cáo kháng cáo. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo: 

[3.1] Đối với kháng cáo về phần hình phạt: Khi xét xử, cấp sơ thẩm đã có xem 

xét đầy đủ và toàn diện tính chất của vụ án, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm 

tội, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, gồm: Đã bồi thường được một phần 

thiệt hại; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Từ đó, xử phạt bị cáo 02 năm tù là 

phù hợp. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo, với lý 

do gia đình bị cáo có thân nhân tham gia cách mạng. Tại phiên tòa, Luật sư bào chữa 

cho bị cáo cho rằng ngoài 20 triệu đồng bị hại đã nhận, gia đình bị cáo đã có khắc 

phục thêm cho bị hại được 01 số tiền, nhưng không được bị hại thừa nhận; bị cáo là 

lao động chính trong gia đình nhưng cũng không được chính quyền địa phương nơi 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20S%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%9Di,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%C3%B3m%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20S%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%9Di,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Ki%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%2010,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20S%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%9Di,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Ki%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%2010,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20S%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%9Di,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
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cư trú xác nhận. Do mức hình phạt mà cấp sơ thẩm quyết định đối với bị cáo là tương 

xứng cần được giữ nguyên, nên kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận. 

 [3.2.] Đối với kháng cáo của bị cáo về phần trách nhiệm dân sự:  

Thời gian bà T1 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh C từ ngày 12/12 đến ngày 

28/12/2024 được bảo hiểm chi trả. Khi xét xử sơ thẩm, cấp sơ thẩm đã ghi nhận sự 

tự nguyện của bị cáo về việc đồng ý bồi thường thêm cho bị hại số tiền 100 triệu 

đồng mà không nêu rõ gồm các khoản tiền nào. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng 

cáo yêu cầu được bồi thường thiệt hại cho bị hại theo quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở các hóa đơn, chứng từ điều trị bệnh do bị hại cung cấp có trong hồ 

sơ, đối chiếu với quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, 

buộc bị cáo phải bồi thường thêm cho bị hại các khoản tiền sau đây: 

- Chi phí điều trị không được bảo hiểm chi trả: 4.195.364 đồng (bút lục 178, 

180, 182-194); 

- Mất thu nhập của bị hại, gồm: Mất thu nhập trong 17 ngày nằm viện điều trị 

là 2.380.000 đồng (16 ngày nằm viện x (3.640.000đ/26 ngày lương tối thiểu vùng) 

và mất thu nhập trong thời gian chờ tái khám 980.000 đồng (07 ngày x 

(3.640.000đ/26 ngày lương tối thiểu vùng); Tổng cộng khoản mất thu nhập của bị 

hại là 3.360.000 đồng; 

- Mất thu nhập của người nuôi bệnh: 2.380.000 đồng; 

- Chi phí bồi dưỡng trong thời gian điều trị là 2.380.000 đồng (17 ngày nằm 

viện x (3.640.000đ/26 ngày lương tối thiểu vùng); 

- Tổn thất tinh thần 23.400.000 đồng (tương ứng với 10 tháng lương cơ sở) 

Tổng số tiền bị cáo phải bồi thường cho bị hại là 35.715.364 đồng, khấu trừ 

20.000.000 đồng gia đình bị cáo đã khắc phục, còn lại 15.715.364 đồng. 

Trường hợp chậm trả số tiền nói trên cho bị hại, bị cáo còn phải chịu thêm phần 

lãi suất theo quy định. 

Đối với các chi phí phát sinh sau khi xét xử sơ thẩm, bị hại có yêu cầu sẽ được 

giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. 

Với việc giảm mức bồi thường thiệt hại, nên kháng cáo của bị cáo về phần trách 

nhiệm dân sự được chấp nhận. 

[4] Với các phân tích nêu trên, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Cà Mau được chấp nhận; Ý kiến của Luật sư bào chữa cho bị cáo và ý kiến của Luật 

sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại được chấp nhận một phần. 

[5] Do sửa một phần bản án sơ thẩm, nên bị cáo không phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm và án phí dân sự phúc thẩm. Điều chỉnh lại phần án phí dân sự sơ thẩm 

cho bị cáo. 

[6] Các phần khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo hoặc bị kháng nghị, đã 

có hiệu lực thi hành kể từ khi hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136, điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự; điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự; Các điều 584, 590 của Bộ luật Dân sự; Khoản 2 Điều 23 và 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%90a%20khoa%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
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Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án: 

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trung K. Sửa Bản án 

hình sự sơ thẩm số 112/2024/HS-ST ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân 

dân huyện Trần Văn Thời về phần trách nhiệm dân sự. 

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Trung K 02 (hai) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

3. Buộc bị cáo phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Phương T1 

tổng số tiền 15.715.364 (mười lăm triệu bảy trăm mười lăm nghìn ba trăm sáu mươi 

bốn) đồng. 

4. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong các khoản tiền nêu trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành theo lãi suất được quy định tại khoản 2 

Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

6. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm và án phí dân sự phúc thẩm. 

7. Bị cáo phải chịu 785.768 (bảy trăm tám mươi lăm nghìn bảy trăm sáu mươi 

tám) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

8. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 
Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời; 

- Công an thị trấn Sông Đốc; 

- Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS, án văn, VT. 

    

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 
 

 

 

 

Nguyễn Trọng Quế 
 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Ki%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%2010,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20S%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%9Di,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Ki%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%2010,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20S%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%9Di,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20S%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%9Di,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau

